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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn.  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Bà Lê Thị Ngọc Hà. 

                                                                   Ông Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tố Nga - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Ra- Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

1. Người bị kết án: Nguyễn Văn V, sinh năm 1994; Trú tại: tổ 7, khu 34, xã 

Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: lao động tự do; 

trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn Thủy và bà Phạm Thị Lâm. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 04/9/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 09 

tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Chấp hành xong bản án ngày 27/9/2013. Bị cáo 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/02/2019.  

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1/ Phạm Nguyên Th. 

Địa chỉ: 20 Hòe Nhai, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội.  

2/ Nguyễn Tấn T. 

Địa chỉ: 1.05/1A Tây Hòa, Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.  

3/ Nông Văn B. 

Địa chỉ: Thôn 9, Nam Dương, Cư Jut, Đắk Nông. 

4/ Mai Ngọc Ti. 

Địa chỉ: 149 Nguyễn Hữu Thọ, Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang.  

5/ Cao Văn L. 

Địa chỉ: 32/12 Nguyễn Tri Phương, Phước Long, Nha Trang. 

6/Phạm Thế A. 

Địa chỉ: 59/34/19 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. 

7/ Phạm Văn L1. 
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Địa chỉ: Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình. 

8/ Phạm Thanh Tr. 

Địa chỉ: Tổ 4, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang. 

9/ Lê Ngọc H. 

Địa chỉ: Khu phố 2, Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên. 

10/ Vũ Đình T1. 

Địa chỉ: 17/100 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. 

11/Võ Đăng V. 

Địa chỉ: 29/5 Trường Sa, Phước Long, Nha Trang. 

12/Nguyễn Văn V1. 

Địa chỉ: Ô 26, Lô 1203 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang. 

13/Đinh Tấn L2. 

Địa chỉ: 71/21 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. 

14/ Nguyễn Hữu M. 

Địa chỉ: 16 Nguyễn Viết Xuân, Phước Long, Nha Trang. 

15/ Phạm Văn Ph. 

Địa chỉ: 06 Nguyễn Sơn, Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang. . 

 16/Trần Văn Đ. 

Địa chỉ; Xóm 2, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình. 

17/ Nguyễn Thị Yến L. 

Địa chỉ: Xóm 9, Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình. 

18/Nguyễn Ngọc Trúc Q. 

Địa chỉ: 137/55/09 Phước Tân, Phước Long, Nha Trang. 

19/ Nguyễn Văn N. 

Địa chỉ: 9/24/1 Phước Tường, Phước Long, Nha Trang. 

20/ Trần Lệ Ái V1. 

Địa chỉ: Tổ 1, Yết Kiêu, cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. 

21/ Nguyễn Thị Thu N1. 

Địa chỉ: 54 Dương Hờ, Vĩnh Trường, Nha Trang.  

22/ Bùi Thị Mỹ L3. 

Địa chỉ: 03 Sư Vạn Hạnh, Vĩnh Hải, Nha Trang. 

3. Người chứng kiến: Ông Trần Quốc T2. 

Địa chỉ: Lô 19, tổ 13, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 01/01/2019, Tổ công tác Công an thành phố 

Nha Trang phối hợp với Công an phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang tiến 

hành kiểm tra cơ sở Karaoke Avatar, địa chỉ: số 224 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang, phát hiện tại phòng 402 có Nguyễn Văn V, Phạm Nguyên T, 

Nguyễn Tấn T1, Nguyễn Văn N, Phạm Văn Ph, Đinh Tấn L, Cao Văn L1 và 16 

người khác có biểu hiện nghi vấn về ma túy. 

 Qua kiểm tra, Tổ công tác thu giữ trên bàn: 02 (hai) đĩa nhựa màu trắng và 

hai tờ tiền Việt Nam có mệnh giá 10.000 đồng, được quấn tròn dạng ống. 
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 Thu giữ dưới gầm ghế sofa:  

 - Một gói nylong, kích thước khoảng (04 x 07) cm, bên trong có chứa 4,5 

viên dạng nén hình tròn, màu xanh da trời, một mặt in chìm hình chữ “LV”, có & 

khối lượng: 1,5670g (được niêm phong- ký hiệu A);  

 - Một gói nilong có khóa khoằn miệng, kích thước khoảng (04 x 07) cm, bên 

trong có chứa 06 (Sáu) gói nylong màu trắng. Trong đó có: Một gói nylong kích 

thước (02 x 03) cm và 05 gói nylong kích thước (01 x 02) cm bên trong có chứa 

chất bột màu trắng, có tổng khối lượng 3,4453g (được niêm phong- ký hiệu C); 

 Thu giữ tại khe giữa hai ghế sofa:  

 - Một gói nylong, kích thước khoảng (04 x 07) cm, bên trong có chứa 1,5 

viên dạng nén hình tam giác, màu xanh lá cây, một mặt in nổi hình chữ “EA7”, có 

khối lượng: 0,5968g (được niêm phong- ký hiệu B); 

 Cơ quan Công an niêm phong toàn bộ số tang vật trên theo các ký hiệu A, B, 

C và đưa tất cả các đối tượng tại phòng 402 - Karaoke Avatar về trụ sở Công an 

thành phố Nha Trang làm việc cùng tang vật. 

 Quá trình điều tra, Nguyễn Văn V khai nhận. 

 Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 31/12/2018, sau khi tổ chức ăn uống xong 

(ngày sinh nhật của Việt), Việt cùng bạn bè thống nhất đến phòng 402, Karaoke 

Avatar, địa chỉ 224 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang để sử dụng 

ma túy và nghe nhạc. 

 Khi vào phòng, Việt nói nhóm góp tiền để Việt mua ma túy sử dụng. Việt 

góp 1.000.000 đồng, Cao Văn Luật: 2.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Thành: 

1.500.000, Phạm Nguyên Thành: 1.500.000 đồng, Phạm Văn Phương: 1.500.000 

đồng, Nguyễn Văn Nam: 1.000.000 đồng và Đinh Tấn Lộc góp 500.000 đồng. 

 Việt cầm tiền đi ra ngoài hành lang tầng 4- Karaoke Avatar gặp một nam 

thanh niên (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) hỏi mua ma túy với số tiền 

6.000.000 đồng từ số tiền cả nhóm góp lại, số tiền thừa, Việt để lại nhằm mục đích 

thanh toán tiền phòng. Sau khi nhận tiền từ Việt, nam thanh niên đưa cho Việt 10 

(Mười) viên ma túy dạng nén hình tròn, màu xanh da trời (có in hình chữ LV) và 

ba gói nylong chứa chất bột màu trắng (ma túy “khay”). 

 Khi có ma túy, Việt đem vào phòng 402- Karaoke Avatar để trên bàn cho cả 

nhóm sử dụng. Việt lấy một viên ma túy “lắc” uống và ngồi nghe nhạc, một lúc 

sau, Việt lấy một ít ma túy “khay” bỏ vào ly nước giải khát “Cocacola” uống và 

tiếp tục nghe nhạc cho đến khi Tổ công tác bắt quả tang. Việt thừa nhận 4,5 viên 

dạng nén hình tròn, màu xanh da trời, một mặt in chìm hình chữ “LV” là số ma túy 

“lắc” còn lại mà Việt đã mua để cả nhóm sử dụng, số ma túy còn lại, không biết 

của ai. 

 Đối với Cao Văn Luật, Nguyễn Tấn Thành, Phạm Nguyên Thành, Phạm 

Văn Phương, Nguyễn Văn Nam và Đinh Tấn Lộc thừa nhận đã góp tiền để Việt 

mua ma túy cho cả nhóm sử dụng và còn thừa lại 4,5 viên dạng nén hình tròn, màu 

xanh da trời, một mặt in chìm hình chữ “LV” là số ma túy “lắc” mà Việt đã mua. 

 Đối với Nông Văn Bình, Mai Ngọc Tiến, Phạm Thế Anh, Phạm Văn Lý, 

Phạm Thanh Trúc, Lê Ngọc Hân, Vũ Đình Tuấn, Võ Đăng Việt, Nguyễn Văn 
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Vinh, Nguyễn Hữu Minh, Trần Văn Đăng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thu 

Ngân và Bùi Thị Mỹ Ly đều thừa nhận cùng cả nhóm sử dụng ma túy “lắc” và ma 

túy “khay”. Khi bị Tổ công tác lập biên bản số ma túy còn thừa lại là 4,5 viên dạng 

nén hình tròn, màu xanh da trời, một mặt in chìm hình chữ “LV”. Số ma túy “lắc” 

là do Việt mua cho cả nhóm sử dụng. 

 Riêng đối với Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, Trần Lệ Ái 

Vy có đến chơi, nghe nhạc nhưng không sử dụng ma túy và không biết số ma túy 

đó là của ai, ở đâu mà có. 

 Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang, Nguyễn Văn 

V khai nhận đã mua ma túy với số tiền 6.000.000 đồng được 10 viên ma túy dạng 

nén hình tròn, màu xanh da trời (ma túy “lắc”) và ba gói nylong chứa chất bột màu 

trắng (ma túy “khay”). Cả nhóm đã sử dụng hết số ma túy “khay”, còn thừa 4,5 

(Bốn phẩy năm) viên ma túy “lắc” thì bị bắt. 

 Bản kết luận giám định số 86/GĐTP/2019 ngày 15/01/2010 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: 

 - Các viên nén trong mẫu ký hiệu A gửi giám định là ma túy, có tổng khối 

lượng l,5670g (Một phẩy năm sáu bảy không gam), là (loại) MDMA; 

 - Viên nén và mảnh viên nén trong mẫu ký hiệu B gửi giám định túy, có tổng 

khối lượng 0,5968g (Không phẩy năm chin sáu tám gam), là (loại) 

MDMA (chưa xác định được của ai). 

 - Tinh thể trong mẫu ký hiệu C gửi giám định là ma túy, có khối lượng 

3,4453g (Ba phẩy bốn bốn năm ba gam), là (loại) Ketamine (chưa xác định được 

của ai). 

 Tại Kết luận điều tra số 2131/KLĐT ngày 10/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố Nguyễn Nguyễn Văn V 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

249 Bộ luật hình sự. 

 Tại Cáo trạng số 201/CT-VKSNT ngày 03/7/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nha Trang đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 250/2019/HSST ngày 17/10/2019, Toà án 

nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn V 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi 

hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và công bố quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30/10/2019, Nguyễn Văn V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 08/5/2020, bị cáo Nguyễn Văn V rút toàn bộ 

nội dung kháng cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định đình 

chỉ xét xử phúc thẩm số 27/2020/HSPT-ĐC đối với bị cáo Nguyễn Văn V. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 67/QĐ-VC2  ngày 28/7/2020, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết định 

đình chỉ xét xử phúc thẩm số 27/2020/HSPT-ĐC ngày 08/5/2020 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa và Bản án hình sự sơ thẩm số 250/2019/HS-ST ngày 

17/10/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra 

lại đối với Nguyễn Văn V, Cao Văn Luật, Nguyễn Tấn Thành, Phạm Nguyên 

Thành, Phạm Văn Phượng, Nguyễn Văn Nam, Đinh Tấn Lộc về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

[1].  Nguyễn Văn V khai nhận: Vào lúc khoảng 23 giờ 30 phút ngày 

31/12/2018, Việt cùng bạn bè thống nhất đến phòng 402 quán Karaoke Avatar để 

sử dụng ma túy. Tại phòng 402, Việt cùng bạn bè góp tiền mua ma túy để sử dụng 

chung, cụ thể: Việt góp 1.000.000 đồng, Cao Văn Luật góp 2.000.000 đồng, 

Nguyễn Tấn Thành góp 1.500.000, Phạm Nguyên Thành góp1.500.000 đồng, 

Phạm Văn Phượng góp 1.500.000 đồng, Nguyễn Văn Nam góp 1.000.000 đồng và 

Đinh Tấn Lộc góp 500.000 đồng. Tất cả các đối tượng nêu trên đều biết tiền này 

mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng, số tiền còn lại là 3.000.000 đồng dùng để 

trả tiền phòng hát Karaoke.  

Với hành vi phạm tội như nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Nguyễn Văn V 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là có căn cứ. 

 Quá trình điều tra đã xác định số ma túy 2,1638 gam MDMA và 3, 4453 gam 

ketamine đã thu giữ là do Nguyễn Văn V, Cao Văn Luật, Nguyễn Tấn Thành, Phạm 

Nguyên Thành, Phạm Văn Phượng, Nguyễn Văn Nam, Đinh Tấn Lộc cùng góp 

tiền mua về sử dụng chung cho cả nhóm nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp 

sơ thẩm chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự và Tòa án cấp sơ thẩm chỉ kết án Nguyễn 

Văn V về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” mà không xem xét trách nhiệm hình 

sự các đối tượng đã tham gia góp tiền mua ma túy là bỏ lọt tội phạm, bởi lẽ: 

Theo tinh thần Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 (quy 

định tại điểm c khoản 2 phần II của) của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao: “Trong trường hợp nhiều người nghiện ma túy cùng góp tiền mua chất ma 

túy để sử dụng trái phép và bị bắt giữ nếu tổng trọng lượng chất ma túy mua được 

đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép 

chất ma túy, thì họ cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận 

chuyển trái phép chất ma túy”, thì Nguyễn Văn V, Cao Văn Luật, Nguyễn Tấn 
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Thành, Phạm Nguyên Thành, Phạm Văn Phượng, Nguyễn Văn Nam, Đinh Tấn 

Lộc cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Vì vậy, để giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện, không bỏ lọt 

người phạm tội, cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại đối với Nguyễn Văn V, 

Cao Văn Luật, Nguyễn Tấn Thành, Phạm Nguyên Thành, Phạm Văn Phượng, Nguyễn 

Văn Nam, Đinh Tấn Lộc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

 [2].  Hồ sơ vụ án thể hiện ngoài Việt và các đối tượng góp tiền mua ma túy 

thì còn có 16 đối tượng không góp tiền cũng đến phòng 402 karaoke Avata sử 

dụng ma túy như Nguyễn Văn Vinh, Phạm Thanh Trúc, Mai Ngọc Tiến Nguyễn 

Hữu Minh… Do có dấu hiệu của tội  “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên 

cần điều tra làm rõ Nguyễn Văn V cùng các đồng phạm về tội này. 

Đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 27/2020/HSPT-ĐC ngày 

08/05/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không có vi phạm, nhưng đã làm 

phát sinh hiệu lực của bản án sơ thẩm, nên cũng cần phải hủy quyết định nêu trên. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388, Điều 391 và Điều 395 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 67/QĐ-VC2 ngày 

28/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 27/2019/HSPT-ĐC ngày 

08/05/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bản án hình sự sơ thẩm số 

250/2019/HS-ST ngày 17/19/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa kết án bị cáo Nguyễn Văn V về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại theo đúng quy định pháp luật. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 

 

 

Nơi nhận: 

-  VKSND CC tại Đà Nẵng 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND Tp Nha Trang; 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa;  

- TAND Tp Nha Trang,;  

- Công an Tp Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp Nha Trang; 

- Bị cáo Nguyễn Văn V (theo địa chỉ); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP  và LTHS. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

                       Trần Minh Tuấn 
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